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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 5A CHỦ ĐỀ: “GIA ĐÌNH”

	Thời gian thực hiện: 2 tuần (từ 27/10 đến 7/11/2025) Giáoviên: Trịnh Thị Tân
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	NĂM HỌC: 2025 – 2026



I. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
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2
	
Nh 1
	
Nh 2
	

	
	
Mục tiêu
	
Nguồ n
	
Nội dung
	
Nguồn
	
	Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	Bữa cơm gia đình
	Thành viên gia
đình
	

	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	2
	A. Phát triển vận động
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	3
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	
6
	
	
	
	
	
	Bài 3: (Hô hấp/ Tay/ Lưng, bụng/ Chân/ Bật)
	
	Sân chơi
	Thể chất
	
5T
	
x
	
x
	
TDS
	
TDS
	

	15
	* Vận động: đi
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	


16
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đứng một chân và giữ thẳng
người trong 10 giây.
Trẻ có quyền thích
tham gia vào các hoạt động
	


KQM Đ
	

Đứng một chân, giữ thẳng người trong 10 giây
	


KQMĐ
	

Đứng một chân, giữ thẳng người trong 10 giây
	

Trò chơi "Siêu nhân đứng bằng 1 chân"
	


Lớp
	


Sân chơi
	


Thể chất
	


5T
	


x
	
	


HĐNT
	


HĐNT
	

	

29
	
Bền bỉ, dẻo dai, duy trì được vận động chạy
chậm 100 - 120m
	

NDCT
	
Chạy	chậm	100	- 120m
	

NDCT
	
- Chạy chậm khoảng 100- 120m
	
Tiết học: Chạy chậm khoảng 100120m
	

Lớp
	

Lớp học
	
Thể chất
	

5T
	

x
	

x
	
	

HĐH
	

	59
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay -mắt
	
	
	
	Thể
chất
	#
	#
	#
	#
	#
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Nội dung năm
	


Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
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	2
	Nh 1
	Nh 2
	

	
	
Mục tiêu
	
Nguồ n
	
Nội dung
	
Nguồn
	
	Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	Bữa cơm gia đình
	Thành viên gia
đình
	

	
60
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	KQM Đ
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	
NDCT
	Các trò chơi tạo dáng
	Các trò chơi tạo dáng
	
Lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	
5T
	
x
	
	
TDS
	
	

	


72
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường, Trẻ có quyền tự tin tham gia vào hoạt động
	

ĐP
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng
keo 1 mặt, ghim vòng,
gim bấm, dập lỗ,…
	

ĐP
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	Làm đồ chơi bé thích, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	

Lớp
	

Lớp học
	

Thể chất
	

5T
	

x
	

x
	
	

HĐNT
	

	
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	73
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	75
	
	
	
	
	
	TC: chế biến món cá dán
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	5T
	x
	x
	HĐG
	
	

	
79
	
	
	
	
	
	Giáo dục trẻ giữ VS sạch sẽ
	
Lớp
	
Lớp học
	Thể chất
	
5T
	
x
	
x
	
ĐTT
	
	

	
80
	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	
TLHD
	
Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	
TLHD
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Cách phân biệt một số loại thực phẩm sạch
	
Lớp
	
Sân chơi
	
Thể chất
	
5T
	
	
x
	
	
HĐNT
	




	


TT
	


Mục tiêu
	


Nội dung năm
	


Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
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	2
	Nh 1
	Nh 2
	

	
	
Mục tiêu
	
Nguồ n
	
Nội dung
	
Nguồn
	
	Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	Bữa cơm gia đình
	Thành viên gia
đình
	

	


83
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức
ăn, không vừa nhai vừa
nói,…)
	


TLHD
	


Thói quen ăn uống tốt/không tốt
	


TLHD
	

Thói quen ăn uống tốt/không tốt
	


GD thói quen tốt trong giờ ăn
	


Lớp
	


Lớp học
	


Thể chất
	


5T
	


x
	


x
	


VS-AN
	
	

	84
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	



85
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình.
Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn, Trẻ có quyền hứng thú tham
gia vào hoạt động
	


KQM Đ
	


Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
	



NDCT
	


Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
	
Thực hành rửa tay bằng xà phòng, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào
hoạt động
	



Lớp
	



Lớp học
	


Thể chất
	



5T
	



x
	



x
	



HĐNT
	


VS- AN
	

	

88
	
Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định
	

KQM Đ
	

Thay quần áo và để vào nơi quy định
	

NDCT
	
Thay quần áo và để vào nơi quy định
	
Thay quần áo và để vào nơi quy định
	

Lớp
	
Ngoài nhà trường
	

Thể chất
	

5T
	

x
	

x
	
	

TQDN
	




	


TT
	


Mục tiêu
	


Nội dung năm
	


Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
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	2
	Nh 1
	Nh 2
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồ n
	

Nội dung
	

Nguồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	
Bữa cơm gia đình
	
Thành viên gia
đình
	

	
89
	Có ý thức giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ
	
BC
	
Ý thức vệ sinh cá nhân
	
BC
	Ý thức vệ sinh cá nhân
	GD trẻ có ý thức vệ sinh cá nhân
	
Lớp
	
Lớp học
	Thể chất
	
5T
	
x
	
x
	
VS-AN
	VS- AN
	

	
90
	Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo, khéo léo
	KQM Đ
	Cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	
NDCT
	Cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	Dạy trẻ cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	
Lớp
	
Lớp học
	Thể chất
	
5T
	
x
	
x
	
	
HĐC
	

	

91
	Biết sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách , Trẻ có quyền vui vẻ tham gia vào hoạt động
	
KQM Đ
	
Nội quy khu vực vệ sinh
	

NDCT
	
Nội quy khu vực vệ sinh
	HD nội quy khu vực vệ sinh, Trẻ có quyền hứng
thú tham gia vào hoạt động
	

Lớp
	

Lớp học
	
Thể chất
	

5T
	

x
	

x
	

VS-AN
	
	

	92
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	



94
	
	
	
Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai
vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa
	
	Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa
nghịch trong lúc ăn, không vừa
nhai vừa nói, biết
nhặt cơm rơi vào đĩa
	
GD trẻ ăn từ tốn, nhai kỹ, không
đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa
	



Lớp
	



Lớp học
	


Thể chất
	



5T
	



x
	



x
	



VS-AN
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	2
	Nh 1
	Nh 2
	

	
	
Mục tiêu
	
Nguồ n
	
Nội dung
	
Nguồn
	
	Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	Bữa cơm gia đình
	Thành viên gia
đình
	

	
98
	
	
	Không khạc nhổ bừa bãi
	
ĐP
	Không khạc nhổ bừa bãi
	GD Không khạc nhổ bừa bãi
	
Lớp
	
Lớp học
	Thể chất
	
5T
	
x
	
x
	
VS-AN
	
	

	103
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	

104
	Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm. Nói được
mối nguy hiểm khi đến gần
	
KQM Đ
	
Một số đồ vật gây nguy hiểm
	

NDCT
	
Một số đồ vật gây nguy hiểm
	
Nhận biết một số đồ vật gây nguy hiểm
	

Lớp
	

Lớp học
	
Thể chất
	

5T
	

x
	
	

TDS
	

TDS
	

	





110
	




Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại nơi công cộng
	




KQM Đ
	




Quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng
	





KQMĐ
	



Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại nơi công cộng
	Trẻ biết tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại nơi công cộng
	





Lớp
	





Lớp học
	




Thể chất
	





5T
	





x
	





x
	





TDS
	





TDS
	

	111
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	112
	A. Khám phá khoa học
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
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2
	
Nh 1
	
Nh 2
	

	
	
Mục tiêu
	
Nguồ n
	
Nội dung
	
Nguồn
	
	Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	Bữa cơm gia đình
	Thành viên gia
đình
	

	
152
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên
máy tính
	
ĐP
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng
Elearning trên máy tính
	
ĐP
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	
TC: LQCC
	
Lớp
	
Lớp học
	
Nhận thức
	
5T
	
x
	
x
	
HĐC
	
HĐC
	

	153
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	154
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	164
	
	
	
	
	Thêm bớt trong
phạm vi 6
	Thêm bớt trong
phạm vi 6
	Lớp
	Lớp học
	Nhận
thức
	5T
	x
	x
	
	HĐH
	

	176
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	#
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	
177
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB,ABBA)
và tiếp tục thực hiện sao chép lại
	
KQM Đ
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc (ABCD, AABB, ABBA)
	
NDCT
	
Sắp xếp theo quy tắc tương ứng
	Sắp xếp theo quy tắc tương ứng ABCD, AABB, ABBA
	
Lớp
	
Lớp học
	
Nhận thức
	
5T
	
x
	
x
	
	
HĐG
	

	189
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	

193
	
Nói được ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại
	

BC
	Nhận biết ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại
	

BC
	
Nhận biết ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng
hồ/điện thoại
	
Nhận biết ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại
	

Lớp
	

Lớp học
	

Nhận thức
	

5T
	

x
	

x
	
	

HĐC
	

	
197
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	
#
	
#
	
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
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	Nh 1
	Nh 2
	

	
	

Mục tiêu
	
Nguồ n
	

Nội dung
	

Nguồn
	
	Trẻ có quyền hứng thú tham
gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	
Bữa cơm gia đình
	Thành viên gia đình
	

	


200
	
	
	Thông tin về gia đình và các thành viên trong gia đình (tên, tuổi, sở thích, nghề nghiệp, địa chỉ, nhu cầu, số điện
thoại…
	


NDCT
	


Mẹ cuả bé
	

Tìm hiểu các thành viên trong gia đình
	


Lớp
	

Lớp học
	

Nhận thức
	


5T
	


x
	


x
	


HĐH
	
	

	214
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	#
	#
	
	#
	Ngôn
ngữ
	#
	#
	#
	#
	#
	

	215
	A. Nghe hiểu lời nói
	#
	#
	
	#
	Ngôn
ngữ
	#
	#
	#
	#
	#
	

	


219
	Có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	


NDCT
	

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	


NDCT
	


Kể chuyện cho trẻ nghe
	


Truyện trong các chủ đề
	


Lớp
	


Lớp học
	


Ngôn ngữ
	


5T
	


x
	


x
	


TQDN
	


ĐTT
	

	223
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	#
	#
	#
	
	#
	Ngôn
ngữ
	#
	#
	#
	#
	#
	

	231
	
	
	
	
	Cái bát xinh
xinh
	Cái bát xinh
xinh
	Lớp
	Lớp
học
	Ngôn
ngữ
	5T
	x
	x
	
	HĐH
	




	


TT
	


Mục tiêu
	


Nội dung năm
	


Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
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Bữa cơm gia đình
	
Thành viên gia
đình
	

	
249
	
	
	
	
	
	Đọc ca dao: Bà
còng đi chợ trời mưa
	
Lớp
	
Lớp học
	Ngôn ngữ
	
5T
	
x
	
x
	
HĐC
	
	

	256
	
	
	
	
	Ba cô gái
	Ba cô gái
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn
ngữ
	5T
	x
	x
	HĐH
	
	

	



271
	

Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự phù hợp với tình huống trong giao tiếp, Trẻ có quyền hứng thú tham
gia vào hoạt động
	



KQM Đ
	
Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự "Cảm ơn", "Xin lỗi";
"Xin phép"; "Thưa";
"Dạ"; "Vâng"… phù hợp với tình huống trong giao tiếp
	



NDCT
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự "Cảm ơn", "Xin
lỗi"; "Xin phép";
"Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… phù hợp với tình
huống trong giao tiếp
	



GD lễ giáo
	



Lớp
	



Lớp học
	



Ngôn ngữ
	



5T
	



x
	



x
	



HĐNT
	
	

	275
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	#
	
	
	
	
	Ngôn ngữ
	#
	#
	#
	#
	#
	

	

276
	Biết tự chọn sách để "đọc" và xem, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
KQM Đ
	
Tự chọn sách để "đọc" và xem
	

KQMĐ
	
Tự chọn sách để "đọc" và xem
	

Xem sách
	

Lớp
	

Lớp học
	
Ngôn ngữ
	

5T
	

x
	
	
	
	




	


TT
	


Mục tiêu
	


Nội dung năm
	


Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
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	2
	Nh 1
	Nh 2
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồ n
	

Nội dung
	

Nguồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	
Bữa cơm gia đình
	
Thành viên gia
đình
	

	


277
	

Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	

KQM Đ
	

Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh
nghiệm của bản thân
	


KQMĐ
	
Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	

Kể chuyện sáng tạo theo tranh
	


Lớp
	


Lớp học
	

Ngôn ngữ
	


5T
	


x
	


x
	


HĐG
	
	

	






278
	




Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách, Trẻ có quyền tích cực tự tin
tham gia vào hoạt động
	






KQM Đ
	

Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt: + Hướng đọc, viết: từ trái sang
phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu + Hướng viết của các nét chữ
	






NDCT
	
Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang
phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ
	Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang
cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ
	






Lớp
	






Lớp học
	






Ngôn ngữ
	






5T
	






x
	






x
	






ĐTT
	






ĐTT
	




	


TT
	


Mục tiêu
	


Nội dung năm
	


Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
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	2
	Nh 1
	Nh 2
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồ n
	

Nội dung
	

Nguồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	
Bữa cơm gia đình
	
Thành viên gia
đình
	

	

279
	Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	

NDCT
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	

NDCT
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	

Lớp
	

Lớp học
	

Ngôn ngữ
	

5T
	

x
	

x
	
	
	

	



280
	
Nhận ra và thực hiện đúng kí hiệu thông
thường	trong	cuộc sống,
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	


KQM Đ
	
Làm quen, thực hiện theo chỉ dẫn của một số kí hiệu thông
thường ở
gia đình, trường lớp, nơi công cộng
	



NDCT
	Làm quen, thực hiện theo chỉ dẫn của một số kí hiệu
thông thường ở gia đình, trường lớp, nơi công cộng
	Làm quen, thực hiện theo chỉ dẫn của một số kí
hiệu thông thường ở gia
đình, trường
lớp,
nơi công cộng
	



Lớp
	



Lớp học
	


Ngôn ngữ
	



5T
	



x
	
	
	
	

	

281
	Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói, Trẻ có quyền vui vẻ tham gia vào hoạt động
	

BC
	

"Viết thư"
	

BC
	

"Viết thư"
	

"Viết thư"
	

Lớp
	
	
Ngôn ngữ
	

5T
	

x
	

x
	

HĐC
	

HĐC
	

	285
	
	
	
	
	Làm quen chữ cái
: e, ê
	Làm quen chữ
cái : e, ê
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn
ngữ
	5T
	x
	x
	HĐH
	
	




	


TT
	


Mục tiêu
	


Nội dung năm
	


Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
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	2
	Nh 1
	Nh 2
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồ n
	

Nội dung
	

Nguồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	
Bữa cơm gia đình
	
Thành viên gia
đình
	

	
286
	
	
	
	
	Làm quen chữ cái
: u, ư
	Làm quen chữ cái
: u, ư
	
Lớp
	
Lớp học
	Ngôn ngữ
	
5T
	
x
	
x
	
	
HĐH
	

	301
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	302
	A. Phát triển tình cảm
	#
	#
	
	#
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#

	303
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	308
	
	
	
	
	- Ba mẹ kính yêu
	- Ba mẹ kính yêu
	Lớp
	Lớp học
	TCKN
XH
	5T
	
	x
	HĐH
	
	

	
309
	Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc
vừa sức
	
KQM Đ
	Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi )
	
NDCT
	Thực hiện công việc được giao (
trực nhật, xếp dọn đồ chơi )
	
Bé giúp cô
	
Lớp
	
Lớp học
	
TCKN XH
	
5T
	
x
	
x
	
	
VS- AN
	

	

313
	
Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản
thân
	

BC
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn
vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm
chơi.
	

TLHD
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai
chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực
hiện vai trò trong
nhóm chơi.
	

Trò chơi phân vai
	

Lớp
	

Lớp học
	

TCKN XH
	

5T
	

x
	

x
	

HĐG
	

HĐG
	

	314
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	#
	#
	#
	
	#
	TCKN XH
	#
	
	#
	#
	#
	




	


TT
	


Mục tiêu
	


Nội dung năm
	


Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
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	2
	Nh 1
	Nh 2
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồ n
	

Nội dung
	

Nguồn
	
	Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	
Bữa cơm gia đình
	
Thành viên gia
đình
	

	

317
	
	KQM Đ
	

Rót nước mời khách
	

TLHD
	Rót nước mời khách
	Rót nước mời khách
	
	
	TCKN XH
	

5T
	

x
	
	

HĐC
	
	

	
324
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#

	



334
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	

#
	

#
	

#
	

#
	

#
	

#
	

#
	

#
	

#
	

#
	

#

	
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#




	
	














Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù
hợp độ tuổi, Trẻ có quyền mạnh dạn tham gia vào hoạt động
	
















KQM Đ
	






Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất
đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng
lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép, trật tự khi ăn
- ngủ, đi bên phải lề đường
	

















NDCT
	















Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và
nơi công cộng phù hợp độ tuổi
	








Bỏ rác đúng nơi quy định
	










Lớp
	










Sân chơi
	










TCKN XH
	










5T
	










x
	
	











HĐG
	











HĐC
	

	





335
	
	
	
	
	
	





Gấp quần áo
	





Lớp
	




Ngoài nhà trường
	




TCKN XH
	
	
	





x
	
	





HĐG
	




	


TT
	


Mục tiêu
	


Nội dung năm
	


Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
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	2
	Nh 1
	Nh 2
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồ n
	

Nội dung
	

Nguồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	
Bữa cơm gia đình
	
Thành viên gia
đình
	

	
341
	Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.
	
NDCT
	Quan tâm, chia sẻ,
nhường nhịn, giúp đỡ bạn.
	
NDCT
	Cách đề nghị sự giúp đỡ của
người khác khi cần thiết
	
Dạy trẻ cách sử lý khi bị lạc
	
Lớp
	
Lớp học
	
TCKN XH
	
5T
	
x
	
x
	
TQDN
	
TQDN
	

	343
	2. Quan tâm đến môi trường
	
	
	
	TCKN XH
	#
	#
	#
	#
	#
	

	


346
	Có ý thức tiết kiệm
điện, nước trong sinh hoạt: Tắt điện, tắt quạt
khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn,
Trẻ có quyền tự tin
tham gia vào hoạt động
	


KQM Đ
	


Tiết kiệm trong sinh hoạt
	


NDCT
	


Tiết kiệm trong sinh hoạt
	

GD Tiết kiệm
nước, điện trong sinh hoạt
	


Lớp
	


Lớp học
	


TCKN XH
	


5T
	


x
	


x
	
	


ĐTT
	

	347
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	
348
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#

	352
	
	
	- Trẻ nghe hát và cảm thụ âm nhạc.
	
	
	Nghe hát: Bàn tay mẹ
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	5T
	x
	x
	ĐTT
	
	




	


TT
	


Mục tiêu
	


Nội dung năm
	


Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
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	Nh 1
	Nh 2
	

	
	
Mục tiêu
	
Nguồ n
	
Nội dung
	
Nguồn
	
	Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	Bữa cơm gia đình
	Thành viên gia
đình
	

	368
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	369
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc
khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ
điển), Trẻ có quyền hào
hứng tham gia vào hoạt động
	


NDCT
	

Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	


NDCT
	
Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ
điển)
	Nghe và nhận
biết nhạc thiếu nhi
	Trườn g
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	5T
	x
	x
	LH
	LH
	

	370
	
	
	
	
	
	Nghe và nhận
biết dân ca
	Trườn
g
	Lớp học
	Thẩm
mỹ
	5T
	x
	x
	LH
	LH
	

	
371
	
	
	
	
	
	Nghe và nhận biết nhạc cổ điển
	Trườn g
	
Lớp học
	Thẩm mỹ
	
5T
	
x
	
x
	
LH
	
LH
	

	378
	
	
	
	
	DH: Cả nhà đều yêu
	DH: Cả nhà đều yêu
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	5T
	x
	
	HĐH
	
	

	401
	
	
	
	
	Vẽ đồ dùng gia đình
	Vẽ đồ dùng gia đình
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	5T
	x
	x
	
	HĐH
	

	


419
	

Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	

KQM Đ
	
Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục
	


NDCT
	
Nhận xét sản
phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục
	

Làm đèn lồng (Mẫu)
	


Lớp
	


Lớp học
	

Thẩm mỹ
	


5T
	


x
	


x
	


HĐG
	


HĐG
	

	420
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	




	


TT
	


Mục tiêu
	


Nội dung năm
	


Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
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	Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
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	27/107/11
	Bữa cơm gia đình
	Thành viên gia
đình
	

	


421
	Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát
theo các bản nhạc, bài hát yêu thích, Trẻ có
quyền bày tỏ cảm xúc tham gia vào hoạt động
	


KQM Đ
	
Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	


NDCT
	
Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu
thích
	


DH: Lớn lên cháu lái máy cày
	


Lớp
	


Lớp học
	


Thẩm mỹ
	


5T
	


x
	


x
	


ĐTT
	
	

	


422
	
Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự
chọnm
Trẻ có quyền tụ tin tham gia vào hoạt động
	


KQM Đ
	
Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ
	


TLHD
	
Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng
cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ
	
Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm
bằng dụng cụ gõ
	


Lớp
	


Lớp học
	


Thẩm mỹ
	


5T
	


x
	


x
	


HĐC
	


HĐC
	

	

433
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích, Trẻ có quyền
hứng thú tham gia vào hoạt động
	

KQM Đ
	

Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	

NDCT
	

Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	

Làm dđồ chơi sáng tạo bé thích
	

Lớp
	

Lớp học
	

Thẩm mỹ
	

5T
	

x
	

x
	
	

HĐG
	

	CỘNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO NHÁNH CHỦ ĐỀ
	
	Tổng số
	
	53
	47
	0
	0
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Mục tiêu
	


Nội dung năm
	


Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
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	2
	Nh 1
	Nh 2
	

	
	
Mục tiêu
	
Nguồ n
	
Nội dung
	
Nguồn
	
	Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	Bữa cơm gia đình
	Thành viên gia
đình
	

	









Chia theo lĩnh vực
	



Lĩnh vực thể chất
	[image: ]
	- Lĩnh vực thể chất ( Phần vận động)
	
5
	
15
	
0
	
0
	

	
	
	
	- Lĩnh vực thể chất ( Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích)
	

13
	
	
	
	

	
	
Lĩnh vực nhận thức
	
	- Lĩnh vực nhận thức
	
5
	
5
	
0
	
0
	

	
	
Lĩnh vực ngôn ngữ
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	
14
	
12
	
0
	
0
	

	
	
Lĩnh vực tình cảm KNXH
	
	- Lĩnh vực tình cảm KNXH
	
6
	
6
	
0
	
0
	

	
	
Lĩnh vực thẩm mỹ
	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	
10
	
9
	
0
	
0
	

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	

Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	
	
	
	
	
36
	
33
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	











































Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón trả trẻ.
	
	Đón trả trẻ.
	
	
	
	
	4
	4
	

	
	Thể dục sáng
	
	- Thể dục sáng
	
	
	
	
	4
	3
	

	
	Hoạt động góc
	
	- Hoạt động góc
	
	
	
	
	4
	5
	

	
	Hoạt động ngoài trời
	
	- Hoạt động ngoài trời
	
	
	
	
	3
	3
	

	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	
	- Vệ sinh - ăn ngủ
	
	
	
	
	5
	3
	

	
	Hoạt động chiều
	
	- Hoạt động chiều
	
	
	
	
	5
	5
	

	
	Thăm quan dã ngoại
	
	- Thăm quan dã ngoại
	
	
	
	
	3
	2
	

	
	Lễ hội
	
	- Lễ hội
	
	
	
	
	3
	3
	

	
	Tổng hoạt động học
	
	- Tổng hoạt động học
	
	
	
	
	5
	5
	

	
	Giờ thể chất
	
	
	
	Giờ thể chất
	
	
	
	
	0
	1
	




	


TT
	


Mục tiêu
	


Nội dung năm
	


Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
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	2
	Nh 1
	Nh 2
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồ n
	

Nội dung
	

Nguồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
	
	
	
	
	27/107/11
	
Bữa cơm gia đình
	
Thành viên gia
đình
	

	
	
	Giờ nhận thức
	Chia cụ thể hoạt động học
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	Giờ nhận thức
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	
	Giờ ngôn ngữ
	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	
	Giờ TC-KNXH
	
	
	
	Giờ TC-KNXH
	
	
	
	
	1
	0
	

	
	
	Giờ thẩm mỹ
	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	
	
	
	
	1
	1
	



I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	
Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	
Thời gian thực hiện
	
Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh
(nếu có)

	1
	Bữa cơm gia đình
	1
	Từ 27/10 đến 31/10
	Bùi Thị Khuyên
	

	2
	Thành viên gia đình
	1
	Từ 3/11 đến 7/11
	Trịnh Thị Tân
	


II. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1: Bữa cơm gia đình	Nhánh 2: Thành viên gia đình
	
	- Chuẩn bị nội dung các bài dạy trong nhánh.
	

	



Giáo viên
	
- Tranh ảnh, video về các vật dụng có trong nhà..	- Mô hình về các thành viên trong gia đình.

	
	- Bóng bay, ống nhựa, dây thừng, chai nhựa, xốp màu… A4….
- Các loại đồ dùng mô hình.
- Các bài thơ, câu đố, bài hát có nội dung về các loại đồ dùng trong gia đình.	- Các bài thơ, câu đố, bài hát có nội
	- Bìa các tông, ống hút, xốp màu, kéo, giấy

- Cành cây khô, lá khô, hoa khô…
- Tranh ảnh về các thành viên trong gia đình…. dung về ông,	bà, bố , mẹ..

	Nhà
trường
	- Tuyên truyền chủ đề nhánh dưới các bảng, áp phích dưới sân trường.

	Phụ	-
giáo các loại
	Trò chuyện với các bé về ngôi nhà.	Trò chuyện với các bé về
: báo, tranh ảnh, câu chuyện gia đình. về chủ đề.
	các loại đồ dùng trong huynh	- Ủng hộ các cô
- Sưu tầm các nguyên vật liệu: chai nhựa, xốp màu, giấy màu, bóng nhựa….

	Trẻ
	- Tham gia sưu tầm và làm sản phẩm cùng các bạn trong nhóm chơi.






	
	· Chuẩn bị tâm thế cùng cô khám phá và tham gia các HĐ về chủ đề “Ngôi nhà thân yêu”..
· Cùng bố mẹ sưu tầm NHL
· Cùng cô tạo các góc theo chủ đề.
	· Hình ảnh chụp về đồ dùng trong gia đình. - Cùng cô chuẩn bị đồ dùng cho chủ đề người thân trong gia đình.
· Chuẩn bị các bài hát, bài thơ về chủ đề.





































III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	


1
	


Đón trẻ
	· Trò chuyện về người thân trong gia đình trẻ. Trò chuyện với trẻ về các loại đồ dùng, thiết bị của gia đình bé
· Giáo dục trẻ biết tiết kiệm nước, điện trong sinh hoạt.
· Dạy trẻ nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
· Dạy trẻ thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, lễ phép với người lớn, mọi người xung quanh.
· Dạy trẻ cách tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, gọn gàng, ngăn nắp.
· Nghe nhạc các bài hát, ca dao về chủ đề.
	

	



2
	



Thể dục sáng
	Khởi động: Cô cùng trẻ đi với các kiểu đi khác nhau.
Trọng động: Tập theo nhạc bài : "Cả nhà thương nhau”, “ Nhà của tôi”, “Chiếc khăn tay”. Hô hấp: Thổi nơ bay
· Tay: Hai tay đưa ra trước lên cao
· Bụng: Cúi gập người về trước tay chạm ngón chân
· Chân: Bước chân ra trước khuỵu gối
· Bật: Luân phiên chân trước chân sau
· Chơi: Gieo hạt, Mưa to – mưa nhỏ, Gia đình ngón tay. –
* Hồi tĩnh : Đi nhẹ nhàng quanh sàn 1-2 lần
	

	


3
	

Hoạt động học
	

Bữa cơm gia đình
	Ngày 27/10/2025 Lĩnh vực: TCXH Ba mẹ kính yêu
	Ngày 28/10/2025 Lĩnh vực: PTNT Tìm hiểu các thành viên trong gia đình
	Ngày 29/10/2025 Lĩnh vực: PTNN Làm quen chữ cái: e, ê
	Ngày 30/10/2025 Lĩnh vực : PTNN Kể chuyện cho trẻ nghe: Ba cô gái
	Ngày31/10/2025
Lĩnh vực: PTTM
-DH: Cả nhà đều yêu
-TC: Nhảy theo điệu nhạc -NH: Bàn tay mẹ
	






	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	
Thành viên gia đình
	Ngày 3/11/2025 Lĩnh vực: PTNT Thêm bớt trong phạm vi 6
	Ngày 4/11/2025 Lĩnh vực: PTNN Đọc thuộc thơ : Cái bát xinh xinh
	Ngày 5/11/2025
Lĩnh vực:PTTM
- Chạy chậm khoảng 100120m
	Ngày 6/11/2025 Lĩnh vực:PTTM Vẽ đồ dùng trong gia đình	(ĐT)
	Ngày 7/11/2025 Lĩnh vực:PTNN LQCC: u,ư
	

	




4
	



Hoạt động ngoài trời
	
Bữa cơm gia đình
	Ngày 27/10/2025
· QS cây Ngâu
· TCVĐ: Thi
xem ai nhanh - Chơi tự do
	Ngày 28/10/2025
· QS cây Khế
· TCVĐ: Nhảy bao bô -
Chơi tự do
	Ngày 29/10/2025
· QS thời tiết
· TCVĐ: Đi kiểm chúa na
· Chơi tự do.
	Ngày 30/10/2025
· QS cây hoa giấy
· TCVĐ: Mèo
đuổi chuột - Chơi tự do
	Ngày 31/10/2025 QS cây Lộc vừng Trò chơi: Nhảy tiếp sức” -
Chơi tự do.
	

	
	
	
Thành viên gia đình
	Ngày 3/11/2025 - QS: Sự đổi màu của hoa.
- TCVĐ: Mèo
đuổi chuột. - Chơi tự do
	Ngày 4/11/2025
· QS cây nhãn
· TCVĐ: Si bô khoai. - Chơi tự do
	Ngày 5/11/2025
· QS bếp ăn
· TCVĐ:
Đua thuyền.
· Chơi tự do.
	Ngày 6/11/2025
- QS lớp 4A - TCVĐ: Lộn cầu vồng. - Chơi tự do
	Ngày 7 /11/2025 - QS hoa đồng hồ - Trò chơi: Thả đỉa ba ba”
- Chơi tự do.
	

	



5
	



Vệ sinh, ăn, ngủ
	· Dạy trẻ làm một số công việc tự phục vụ hàng ngày: Kỹ năng rửa mặt. Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
· Dạy trẻ vi văn minh trong ăn uống: Cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi, chào mời trước giờ ăn, không nói chuyện trong giờ ăn.
· Rèn trẻ thói quen mời cô mời bạn trong giờ ăn.
-Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	






	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
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Hoạt động chiều
	

Bữa cơm gia đình
	Ngày 27/10/2025
-Dạy trẻ cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	Ngày 28/10/2025
- Nhận biết ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại.
	Ngày 29/10/2025
-Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	Ngày 30/10/2025 Làm vệ sinh lớp học:
+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi + Lau bàn ghế + Rửa
cốc/ bàn chải răng
	Ngày 31/10/2025
· Trò chuyện chủ đề.
· Nêu gương cuối tuần.
	

	
	
	


Thành viên gia
đình
	Ngày 3/11/2025 - Chơi phần mềm
trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tínhvà cách Sắp xếp, lau dán
	Ngày 4/11/2025
- Trò chuyện về gia đình bé .
	Ngày 5/11/2025 - Đọc ca dao: Bà còng đi chợ trời mưa
- Nghe nhạc thiếu
nhi.
	Ngày 6/11/2025 - Múa hát bài :
Cả nhà đều yêu - Chơi trò chơi học tâp
	Ngày 7/11/2025
· Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ.
· Nêu gương
	

	
	
	
	
	
	
	
	cuối tuần.
	

















V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	
tt
	
Tên góc chơi
	
Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	
Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2

	1
	Góc phân vai
	




Nấu ăn
	· Trẻ biết chia theo nhóm,phân vai, nhập đúng vai chơi cùng với nhau, không tranh giành quăng ném đồ chơi, lấy và cất đồ chơi gắn đúng nơi quy định.
· Trẻ biết chế biến các món ăn, theo đúng quy trình.
· Nấu cơm biết phải vo gạo sạch sẽ cho vào nồi nấu.
· Biết chào mời khách...
	· Chế biến các món ăn: Cá dán, tôm luộc, gà luộc.
· Nấu cơm.
	· Tranh quy trình bếp ăn 1chiều.Tranh mẫu quy trình món cá rán, chả nem.
· Bảng giới thiệu các món ăn.
· Các đồ phụ trợ trong góc nấu ăn để trẻ HĐ. Các NVL để trẻ chơi.
	x
	x

	
	
	



Gia đình
	· Trẻ biết phân vai, nhập đúng vai chơi cùng với nhau, không tranh giành quăng ném đồ chơi, lấy và cất đồ chơi gắn đúng nơi quy định.
· Biết dùng ngôn ngữ chơi để giao lưu.
	+ Trẻ bày mâm cơm gia đình.
+ Trang trí nhà.
+ Chăm sóc em bé.
+ Mời khách đến nhà.
+ Dọn dẹp nhà cửa.
	

· Bảng phân vai trong góc chơi.
· Đồ chơi mô phỏng trong góc chơi
	


x
	


x

	2
	Góc Xây dựng
	- Xây dựng Nhà của bé
	-Trẻ biết chia theo nhóm,phân vai, nhập đúng vai chơi cùng với nhau, không  tranh  giành  quăng
	· Xây ngôi nhà của bé.
· Trẻ XD tường bao, cổng, khu nhà ở, có bếp ăn.
· Xây cây cảnh, bồn hoa
	
- Tranh mẫu một số thao tác lắp ghép các phòng học, đồ chơi trong trường MN.
	x
	x





	
tt
	
Tên góc chơi
	
Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	
Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2

	
	
	
	ném đồ chơi, lấy và cất đồ chơi gắn đúng nơi quy định.
+ Trẻ biết sử dụng các loại vật liệu khác nhau đó xây mô hình theo chủ đề, không phá đồ chơi của bạn.
- Trẻ biết XD tường bao, cổng, khu nhà ở, có bếp ăn
-Xây và trồng cây cảnh, bồn hoa.
-Biết xây khu vườn cây.
	· Xây vườn cây, ao cá.
· Xây các phòng trong ngôi nhà.
· Thiết kế phòng ăn, bàn ăn, bếp.
	· Tranh mẫu một số bản thiết kế xây dựng trường học.
· Các đồ phụ trợ ở góc xây dựng cho trẻ HĐ..
	
	

	3
	Góc Nghệ thuật
	- Pha màu, tô màu, làm
vẽ, làm đồ chơi về Bản thân trẻ
	+ Trẻ hiểu nội quy khi chơi trong góc tạo hình, biết vẽ những hỉnh ảnh, đồ vật gần gũi, đơn giản.
+ Trẻ hiểu, biết các nội quy khi chơi trong góc tạo hình, biết vẽ những hình ảnh, đồ vật gần gũi, đơn giản về “ Những cái miệng xinh”, Bạn của bộ, các loại thức ăn .
+ Thích sử dụng các vật liệu khác nhau để trang trí bức tranh, tạo đồ dùng đồ chơi mới về “ Những cái
	· Pha màu.Tô màu các loại đồ chơi.
· Làm các loại đồ chơi.
· Tô màu, vẽ, làm đồ chơi về nhà, đò dùng của bé.
· Tranh mẫu cung cấp kỹ năng mới.
· Pha màu.Tô màu các loại đồ chơi.
· Làm “ Những cái miệng xinh”, Bạn của bé, các loại thức ăn.
· Cắt, xé dán khuôn mặt cảm súc.
	· Tranh mẫu cung cấp kỹ năng mới.
· Bảng pha mầu mẫu của cô. Tranh rỗng các loại đồ chơi. Mầu nước, bảng pha màu của trẻ, bút lông. Giấy màu, hồ dán, cỏc NVL, khăn lau tay.
+ Giấy A4, sốp màu, bảng treo tranh.
+ Lịch, và hộp thuốc, giấy gói quà, bút sáp.
+ Khăn lau tay.
· Khung, giá trưng bày sản phẩm.
	x
	x







	
tt
	
Tên góc chơi
	
Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	
Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2

	
	
	
	miệng xinh”, Bạn của bé, các loại thức ăn .
· Biết pha màu.Tô màu các loại đồ chơi.
· Biết làm các loại đồ chơi.
· Biết xem rtanh và làm kỹ năng mới kỹ năng mới.
· Pha màu.Tô màu các loại đồ chơi. Biết làm “ Những cái miệng xinh”, Bạn của bé, các loại thức ăn.
	- Thực hành sắp xếp đồ chơi đúng nơi quy định, gọn gàng, ngăn nắp.
	· Đất nặn, giấy màu, bút sáp, kéo, hồ dán. Khung, giá trưng bày sản phẩm, khăn lau tay.
· Bảng pha mầu mẫu của cụ. Tranh rỗng các loại đồ chơi. Mầu nước, bảng pha màu của trẻ, bút lông.
	
	

	4
	Góc Học tập
	· Khám phá chủ đề
· Lập bảng so sánh
· Lập bảng hoạt động
· Lập bảng
	+ Biết chơi các bảng, trò chơi trong góc chơi theo chủ đề.
- Kể chuyện sáng tạo về gia đình Những đồ dùng, trang phục, người thân của gia đình bé, các loại thức ăn
+ Trẻ biết cách xem sách trong góc, biết đọc sách cùng nhau, tuân thủ những nội quy trong góc.
	· Khám phá chủ đề, chơi với chữ cái: e, ê, u, ư
-,Số lượng trong phạm vi 6, 7
· Lập bảng so sánh hoạt động của trẻ và của các thành viên trong gia đình của trẻ.
· Lập bảng hoạt động cho bé Những đồ dùng, trang phục, Người thân của gia
	
· Đếm đến 6, chia 6 đối tượng thành 2
· Bảng gài: Hoạt động của các vị trí ở nhà
· Bảng phân loại đồ dùng của bé.
· Bảng so sánh công việc của bé lịch, báo, tranh ảnh về nhà, về bé
	x
	x
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Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	
Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2

	
	
	các loại đồ chơi.
	· Trẻ biết khám phá chủ đề, chơi với chữ cái, số lượng trong phạm vi 6, 7
· Biết lập bảng so sánh hoạt động của trẻ và của của các thành viên trong gia đình của trẻ.
· Biết lập bảng hoạt động cho bé của các thành viên trong gia đình của trẻ.
· Biết lập bảng các loại đồ chơi. Lập bảng các món ăn gia đình thích
	đình bé, các loại thức ăn
· Lập bảng các loại đồ dùng, trang phục
· Lập bảng các món ăn gia đình yêu thích.
	
	
	

	5
	Góc Thiên nhiên
	· Chơi với
nước: Chìm nổi
· Chăm sóc cây
	+ Trẻ có ý thức vệ sinh sạch sẽ, thích thú vui các hoạt động khám phá khoa học.
-Trẻ biết chơi với nước thả sỏi và lá cây vào nước và nhận xét xem vật nào nổi, vật nào chìm vì sao.
-Trẻ biết lấy khăn lau lá
cây, tưới nước cho cây, nhổ cỏ, bắt sâu
	-Trẻ chơi với nước thả sỏi và lá cây vào nước và nhận xét xem vật nào nổi, vật nào chìm vì sao.
-Trẻ lấy khăn lau lá cây, tưới nước cho cây, nhổ cỏ, bắt sâu
	+ Tranh gợi ý cách chơi.
+ Đồ dùng phục vụ cô và trẻ hoạt động
+ Tìm hiểu vị trí cây trồng e líp, biết dụng cụ, biết chăm sóc cây, lau lá cây.
	x
	x










Tiên Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025



	BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT
	TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH





Trần Thị Hương	Trịnh Thị Tân	Bùi Thị Khuyên
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